
1. 0301141004 Trần Gia Bảo 23/06/1996 2. 0301141026 Phạm Hồng Được 18/10/1995

3. 0301141027 Kim Minh Đức 07/08/1996 4. 0301141030 Trần Trọng Đức 06/10/1996

5. 0301141042 Nguyễn Đức Huy 16/10/1996 6. 0301141043 Nguyễn Minh Huy 06/04/1996

7. 0301141059 Nguyễn Công Minh 20/01/1996 8. 0301141074 Nguyễn Thanh Phong 10/07/1996

9. 0301141113 Đỗ Nguyễn Minh Tú 17/07/1996

1. 0301141122 Nguyễn Gia Thiên Ân 04/05/1996 2. 0301141166 Nguyễn Thành Lộc 26/01/1996

1. 0301141271 Vũ Hội 11/08/1996 2. 0301141272 Nguyễn Gia Huy 20/09/1995

3. 0301141290 Nguyễn Hoàng Mẩn 30/07/1996 4. 0301141333 Nguyễn Thanh Thư 04/12/1996

1. 0301141360 Lê Anh Chiến 20/01/1996 2. 0301141372 Lê Hữu Đức 25/11/1996

3. 0301141378 Huỳnh Quang Hảo 04/05/1996 4. 0301141385 Vũ Hoàng Nhật Khanh 22/08/1996

5. 0301141415 Nguyễn Hoàng Phúc 05/12/1996 6. 0301141437 Trần Hoàng Thao 09/04/1996

7. 0301141451 Đỗ Nhật Thực 26/10/1995

1. 0301141498 La Hoàng Hà 26/10/1995 2. 0301141501 Ngô Quốc Hậu 29/06/1996

3. 0301141503 Phan Văn Hậu 15/11/1996 4. 0301141508 Nguyễn Huy Hoàng 12/03/1996

5. 0301141514 Nguyễn Văn Hùng 24/06/1996 6. 0301141525 Nguyễn Tùng Lâm 26/04/1996

7. 0301141530 Nguyễn Vĩnh Lộc 17/03/1996 8. 0301141538 Nguyễn Thanh Nhàn 30/11/1996

9. 0301141542 Trần Hữu Nhật Phát 04/10/1996 10. 0301141546 Nguyễn Bá Phúc 18/02/1996

11. 0301141564 Nguyễn Tấn Thạch 01/01/1996 12. 0301141573 Nguyễn Xuân Trang 09/02/1996

13. 0301141585 Nguyễn Quang Tuấn 08/10/1996

1. 0302141001 Hà Bảo An 10/10/1996 2. 0302141026 Lê Minh Hải 29/02/1996

3. 0302141027 Nguyễn Ngọc Hải 22/01/1996 4. 0302141046 Trần Mạnh Hùng 06/04/1996

5. 0302141047 Võ Trọng Hữu 12/10/1996 6. 0302141049 Đồng Văn Khang 17/07/1996

7. 0302141053 Hồ Văn Lịch 05/01/1996 8. 0302141072 Lê Hoài Phong 30/10/1996

9. 0302141076 Hồ Hoàng Phương 28/08/1996 10. 0302141083 Nguyễn Thanh Sang 30/03/1996

11. 0302141086 Nguyễn Thanh Sơn 02/01/1996 12. 0302141105 Trương Thiên Triệu 03/09/1996

13. 0302141107 Trần Văn Trọng 13/11/1996 14. 0302141115 Bùi Quang Việt 11/10/1995

1. 0302141138 Trần Minh Dũng 15/05/1995 2. 0302141145 Lê Quang Đức 16/10/1996

3. 0302141182 Trịnh Công Lợi 12/06/1996 4. 0302141184 Ngô Văn Minh 22/09/1994

5. 0302141200 Phan Nguyễn Ngọc Phúc 29/09/1996 6. 0302141201 Trần Văn Phúc 02/05/1996

7. 0302141202 Nguyễn Tuấn Phương 15/09/1996 8. 0302141203 Hồ Thanh Phước 12/11/1996

9. 0302141212 Võ Văn Sum 26/09/1994 10. 0302141222 Thái Thành Thiên 02/03/1996

1. 0302141281 Mai Tường Giang 25/02/1996 2. 0302141310 Ngô Hoàng Anh Khôi 08/10/1996

3. 0302141315 Nguyễn Tấn Lập 08/02/1996 4. 0302141345 Nguyễn Lê Công Tâm 20/05/1996

5. 0302141366 Nguyễn Trung Tín 08/09/1996 6. 0302141373 Nguyễn Hoàng Tuệ 23/07/1996

7. 0302141374 Phạm Văn Tuyền 02/01/1996 8. 0302141379 Đặng Đình Việt 21/07/1996

1. 0302141406 Hà Thanh Hải 18/05/1994 2. 0302141409 Phạm Đình Hải 07/03/1996

3. 0302141411 Lê Thế Hiển 22/01/1995 4. 0302141433 Lương Anh Kiệt 18/10/1996

5. 0302141442 Lê Hồ Thanh Minh 26/10/1996 6. 0302141444 Trần Minh 17/05/1994

7. 0302141446 Lê Nam 04/01/1996 8. 0302141447 Nguyễn Nhật Nam 22/02/1996

9. 0302141468 Lê Phúc Tài 06/12/1996 10. 0302141476 Trương Công Thắng 05/02/1996

11. 0302141479 Nguyễn Ngọc Thi 15/09/1996 12. 0302141487 Nguyễn Hoàng Tiến 23/06/1994

13. 0302141497 Chu Văn Trường 08/06/1996 14. 0302141501 Nguyễn Ngọc Tuấn 23/09/1994

15. 0302141502 Nguyễn Thường Tuấn 07/01/1996

1. 0302141512 Lê Hồ Quốc Bảo 24/06/1995 2. 0302141525 Lê Mạnh Dũng 08/04/1996

3. 0302141532 Đồng Nhân Đức 01/09/1996 4. 0302141534 Lê Tấn Hải 12/04/1996

5. 0302141539 Huỳnh Nguyễn Trung Hiền 03/05/1996 6. 0302141547 Phan Xuân Hòa 21/12/1994

7. 0302141554 Nguyễn Mạnh Hùng 23/09/1996 8. 0302141559 Lâm Hoàng Khánh 27/12/1995

CÐ ÔTÔ 14E (19 SV)

CÐ CK 14D (7 SV)

CÐ CK 14E (13 SV)

CÐ ÔTÔ 14A (14 SV)

CÐ ÔTÔ 14B (10 SV)

CÐ ÔTÔ 14C (8 SV)

CÐ ÔTÔ 14D (15 SV)

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 2014

THUỘC DIỆN TẠM NGƯNG (268 SV)

(Kèm QĐ số 992/QĐ-CĐKTCT-ĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2015)

CÐ CK 14A (9 SV)

CÐ CK 14B (2 SV)

CÐ CK 14C (4 SV)

Trang 1 



9. 0302141560 Trần Quang Khiêm 28/01/1995 10. 0302141562 Nguyễn Bảo Anh Khoa 11/02/1996

11. 0302141563 Nguyễn An Khương 05/08/1995 12. 0302141571 Thông Đức Mạnh 02/01/1995

13. 0302141577 Lê Văn Hoài Nam 06/11/1996 14. 0302141591 Đỗ Hồng Sang 08/11/1996

15. 0302141601 Lê Ngọc Thạch 21/05/1996 16. 0302141602 Nguyễn Hoàng Thắng 18/02/1996

17. 0302141610 Lý Chí Thông 26/05/1995 18. 0302141615 Trịnh Thế Đông Thức 30/09/1996

19. 0302141623 Lâm Vũ Xuân Trường 02/10/1996

1. 0302141642 Nguyễn Bằng 10/02/1994 2. 0302141666 Lê Thành Hiếu 27/11/1996

3. 0302141680 Trang Tấn Kha 29/07/1996 4. 0302141722 Trần Tấn Tài 16/12/1996

1. 0303141005 Phạm Duy Bình 15/06/1995 2. 0303141007 Dương Đình Chí 18/10/1996

3. 0303141016 Châu Huỳnh Quân Đạt 13/09/1996 4. 0303141024 Nguyễn Xuân Hảo 28/11/1996

5. 0303141026 Nguyễn Hữu Hạ 31/10/1996 6. 0303141030 Nguyễn Trung Hiếu 26/04/1994

7. 0303141047 Nguyễn Phước Khánh 31/08/1996 8. 0303141053 Trần Nhật Lê 26/07/1996

9. 0303141054 Lê Thanh Lịch 22/02/1995 10. 0303141060 Lê Quang Minh 13/04/1996

11. 0303141068 Nguyễn Trọng Nghĩa 22/11/1995 12. 0303141092 Trương Quốc Thắng 17/09/1996

1. 0303141127 Lê Minh Cường 28/05/1996 2. 0303141150 Nguyễn Trần Vũ Hoàng 11/02/1995

3. 0303141152 Trần Minh Khánh Hòa 12/06/1996 4. 0303141158 Lâm Vĩnh Hưng 06/05/1996

5. 0303141160 Trần Văn Hưng 08/02/1995 6. 0303141162 Lâm Chí Hữu 28/08/1995

7. 0303141166 Nguyễn Trọng Khôi 06/07/1996 8. 0303141169 Hà Văn Long 04/01/1996

9. 0303141178 Phan Hoài Nam 26/09/1996 10. 0303141179 Trương Thành Nam 25/01/1995

11. 0303141186 Võ Minh Nhựt 29/11/1996 12. 0303141190 Trần Văn Phi 18/02/1995

13. 0303141194 Phạm Đình Phong 03/01/1995 14. 0303141218 Trần Kỳ Trân 28/05/1996

15. 0303141228 Nguyễn Dương Anh Tuấn 01/11/1996

1. 0303141233 Đặng Tuấn Anh 20/10/1996 2. 0303141265 Nguyễn Minh Hải 02/02/1996

3. 0303141271 Mai Hữu Hoàng 20/07/1995 4. 0303141276 Võ Nguyễn Mạnh Hùng 22/10/1995

5. 0303141277 Trần Duy Kha 22/12/1996 6. 0303141281 Phạm Nhất Lãm 02/07/1996

7. 0303141308 Ngô Khánh Quân 23/01/1996 8. 0303141309 Nguyễn Phương Quý 01/01/1995

9. 0303141312 Nguyễn Văn Sơn 21/11/1996 10. 0303141324 Nguyễn Văn Thịnh 12/07/1996

11. 0303141346 Phạm Hoài Vũ 26/04/1995

1. 0303141382 Đỗ Tấn Hùng 26/11/1996 2. 0303141389 Uông Gia Khôi 03/07/1996

3. 0303141394 Phạm Tường Luân 20/02/1994 4. 0303141427 Nguyễn Hoàng Sơn 25/08/1995

5. 0303141453 Cao Đăng Tưởng 14/08/1994

1. 0303141467 Trương Văn Dòn 19/07/1995 2. 0303141477 Đặng Quốc Hải 07/01/1996

3. 0303141487 Nguyễn Bá Hoàng 02/01/1996 4. 0303141493 Mầu Thanh Hùng 28/11/1996

5. 0303141496 Nguyễn Thành Hưng 21/04/1996 6. 0303141499 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/1996

7. 0303141501 Phạm Trần Nhựt Linh 03/05/1996 8. 0303141543 Lê Công Thành 08/04/1995

9. 0303141559 Mai Đức Toàn 15/09/1996 10. 0303141563 Huỳnh Quốc Trung 26/09/1996

11. 0303141564 Võ Văn Trường 28/06/1996

1. 0303141596 Trần Võ Quang Dương 17/06/1996 2. 0303141601 Nguyễn Thành Đạt 16/09/1996

3. 0303141630 Huỳnh Nhựt Long 17/06/1996 4. 0303141649 Đỗ Hà Quang 07/04/1996

5. 0303141681 Trương Quang Vinh 23/06/1996

1. 0303141721 Huỳnh Quang Khải 12/01/1996 2. 0303141762 Nguyễn Sơn Tháp 18/11/1996

3. 0303141784 Đinh Hoàng Minh Triết 25/04/1996

1. 0304141004 Nguyễn Quốc Bảo 01/10/1995 2. 0304141032 Phan Minh Hoàn 10/11/1995

3. 0304141038 Bùi Văn Hưng 05/11/1996 4. 0304141060 Trần Hoàng Nam 16/10/1996

5. 0304141062 Tăng Trọng Nghĩa 02/07/1996 6. 0304141079 Đinh Minh Sang 13/01/1996

7. 0304141107 Lưu Minh Triết 09/09/1996

1. 0304141118 Trần Hồng Ân 30/09/1996 2. 0304141119 Đinh Gia Bảo 19/09/1995

3. 0304141146 Đỗ Lê Hiếu 03/10/1995 4. 0304141148 Phan Trịnh Minh Hiếu 16/10/1996

5. 0304141157 Võ Phát Huy 19/10/1993 6. 0304141164 Phạm Minh Kiệt 28/03/1996

7. 0304141168 Lê Hồng Lĩnh 26/07/1996 8. 0304141174 Vỏ Chánh Nghĩa 29/03/1996

9. 0304141175 Huỳnh Nguyên 14/05/1996 10. 0304141209 Lê Bùi Vĩnh Thái 30/12/1995

11. 0304141218 Ngô Bảo Toàn 10/06/1996 12. 0304141221 Trần Công Toại 24/07/1996

CÐ ĐĐT 14E (11 SV)

CÐ ĐĐT 14F (5 SV)

CÐ ĐĐT 14G (3 SV)

CÐ NL 14A (7 SV)

CÐ NL 14B (14 SV)

CÐ ÔTÔ 14F (4 SV)

CÐ ĐĐT 14A (12 SV)

CÐ ĐĐT 14B (15 SV)

CÐ ĐĐT 14C (11 SV)

CÐ ĐĐT 14D (5 SV)

Trang 2 



13. 0304141232 Ngô Phước Vinh 07/12/1996 14. 0304141236 Tôn Quốc Vương 12/02/1996

1. 0306141015 Lê Hữu Hải 28/03/1996 2. 0306141018 Nguyễn Tiến Hảo 15/11/1996

3. 0306141022 Huỳnh Hiếu Hậu 02/09/1996 4. 0306141025 Nguyễn Văn Minh Hiếu 19/12/1995

5. 0306141067 Nguyễn Thanh Tâm 21/01/1996 6. 0306141074 Đậu Đình Thùy 30/11/1994

7. 0306141083 Nguyễn Dư Triệu 12/10/1996 8. 0306141086 Huỳnh Minh Trí 29/06/1996

9. 0306141093 Liêu Minh Tuấn 03/11/1996

1. 0306141120 Nguyễn Hà Phương Duy 13/08/1996 2. 0306141125 Hồ Văn Thiện Giác 18/09/1996

3. 0306141135 Nguyễn Hoàng Huy 06/10/1996 4. 0306141136 Bạch Ngọc Hưng 02/05/1996

5. 0306141149 Phan Trương Tấn Lộc 19/08/1996 6. 0306141152 Lê Quang Minh 03/07/1996

7. 0306141163 Lê Tiến Phát 12/02/1996 8. 0306141164 Nguyễn Tấn Phát 15/09/1996

9. 0306141166 Lê Văn Phong 29/12/1996 10. 0306141171 Phạm Văn Quân 11/05/1996

11. 0306141189 Phan Hồng Tín 17/02/1996 12. 0306141198 Bùi Thanh Tùng 25/03/1995

1. 0306141204 Trần Châu Báu 26/12/1995 2. 0306141238 Nguyễn Ngọc Huy Lam 12/05/1996

3. 0306141240 Vũ Quốc Lâm 17/11/1996 4. 0306141255 Mã Văn Nhất Phi 22/08/1996

5. 0306141274 Nguyễn Văn Thắng 06/12/1996

1. 0306141301 Nguyễn Võ Minh Cường 30/11/1996 2. 0306141306 Nguyễn Văn Đãi 07/02/1996

3. 0306141309 Nguyễn Tấn Đạt 10/12/1996 4. 0306141332 Huỳnh Thanh Long 22/11/1996

5. 0306141355 Nguyễn Đình Phú 29/03/1996 6. 0306141374 Đặng Thủ Thuận 22/01/1995

1. 0307141031 Bùi Văn Hậu 30/06/1996 2. 0307141034 Chiêng Thịnh Hinh 25/05/1996

3. 0307141076 Dương Minh Quang 11/01/1996 4. 0307141086 Trần Minh Tâm 12/03/1996

5. 0307141104 Phạm Văn Tới 11/01/1995 6. 0307141105 Nguyễn Bá Quang Tri 14/10/1996

7. 0307141110 Đỗ Minh Tuấn 04/07/1996

1. 0307141117 Phan Vũ Bình 20/01/1995 2. 0307141187 Đinh Hùng Phương 25/11/1996

3. 0307141203 Phạm Nguyễn Phúc Tài 05/09/1996 4. 0307141210 Vũ Đức Thành 18/11/1996

5. 0307141226 Phan Tư Toàn 24/10/1996

1. 0308141022 Đặng Trung Hiếu 20/08/1996 2. 0308141040 Phạm Thành Long 06/01/1996

3. 0308141047 Nguyễn Đăng Nam 28/03/1996 4. 0308141059 Đỗ Hoàng Nhựt 11/07/1996

5. 0308141066 Nguyễn Văn Phước 17/04/1996 6. 0308141068 Nguyễn Thanh Quí 30/06/1996

7. 0308141076 Trương Văn Sỹ 02/12/1996

1. 0308141124 Phạm Minh Hậu 20/10/1996 2. 0308141134 Nguyễn Đức Huy 21/10/1996

3. 0308141151 Hồ Khánh Linh 27/12/1995 4. 0308141161 Võ Hoàng Cao Nguyên 20/04/1996

5. 0308141205 Tô Quang Trưởng 20/12/1994

1. 0309141001 Đặng Thái An 23/10/1996 2. 0309141043 Nguyễn Quang Huy 14/07/1995

3. 0309141047 Lê Tiến Linh 13/01/1996 4. 0309141048 Phạm Chí Linh 11/02/1996

5. 0309141050 Đinh Văn Hoàng Long 24/02/1996 6. 0309141057 Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa 13/06/1996

7. 0309141059 Vũ Văn Nguyên 10/10/1996 8. 0309141075 Nguyễn Võ Nhân Sang 26/01/1996

9. 0309141088 Lưu Minh Thiện 26/11/1996 10. 0309141106 Dương Cẩm Vinh 23/01/1996

1. 0309141114 Phạm Thái Bình 06/07/1996 2. 0309141137 Mai Lộc Hiển 08/01/1996

3. 0309141140 Nguyễn Ngọc Hiếu 02/03/1996 4. 0309141150 Nguyễn Văn Huỳnh 24/08/1995

5. 0309141157 Hàng Tuấn Kiệt 27/11/1996 6. 0309141170 Nguyễn Thạch Ngọc 03/10/1996

7. 0309141171 Phạm Thái Nguyên 01/01/1996 8. 0309141183 Nguyễn Đăng Quang 30/07/1996

9. 0309141188 Lê Tuấn Sang 09/06/1996 10. 0309141207 Nguyễn Cao Toàn 17/08/1996

11. 0309141208 Lê Bảo Trí 01/01/1996 12. 0309141215 Tạ Hoàng Tuấn 21/02/1996

1. 0310141065 Đặng Hoa Thi 01/01/1996 2. 0310141091 Mai Hoàng Vũ 10/11/1995

CÐ ĐTTT 14B (5 SV)

CÐ ĐKTĐ 14A (10 SV)

CÐ ĐKTĐ 14B (12 SV)

CÐ KT 14 (2 SV)

CÐ TH 14B (12 SV)

CÐ TH 14C (5 SV)

CÐ TH 14D (6 SV)

CÐ CĐT 14A (7 SV)

CÐ CĐT 14B (5 SV)

CÐ ĐTTT 14A (7 SV)

CÐ TH 14A (9 SV)

Trang 3 


